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第 14 課 休みをもらいたいんですが 

 

目標 

Có thể yêu cầu xin đổi lịch làm việc. 

 

会話 

Cửa hàng trưởng :Jan ơi, khách hàng đang ít nên em có thể nghỉ ngơi một tí! 

Nhân viên    :Vậy ạ. Em cảm ơn ạ. À, xin lỗi, cửa hàng trưởng , em muốn 

trao đổi một chút về ca làm tháng sau, bây giờ cửa hàng trưởng có 

thời gian không ạ?  

Cửa hàng trưởng :Ừ được chứ. Sao vậy? 

Nhân viên    :Thật ra, vào ngày 14 tháng 7, em có kỳ thi ở trường nên em 

muốn xin nghỉ ạ... 

Cửa hàng trưởng :Ngày 14 à...Tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ tìm người thay thế nhé. 

Nhân viên    :À, cửa hàng trưởng ơi, hôm trước em có hỏi thử bạn Suzuki ở 

ca tối, xem bạn ấy có thể vào làm từ trưa giúp hay không... 

Cửa hàng trưởng :Bạn ấy nói sao? 

Nhân viên    :Bạn ấy nói được ạ. 

Cửa hàng trưởng :Thật à? Tốt quá. Vậy, tôi cũng sẽ thử nói với bạn Suzuki nhé. 

Em cố gắng thi tốt nhé. 

Nhân viên    :Vâng, em cảm ơn ạ. Em sẽ cố gắng. 
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ことば 

休憩（する） nghỉ giải lao  シフト ca làm  夕勤 ca chiều tối   

早朝勤務 ca sáng sớm  入試 kì thi đầu vào   

話しかける bắt chuyện  変更 thay đổi  早め sớm/ nhanh 


